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    TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

     TỈNH ĐỒNG NAI  

        ---------------- 
Bản án số: 93/2021/HS-ST 

Ngày: 02 – 3 – 2021  

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 
  

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

-------------------------- 

TÒA  N NH N D N THÀNH PHỐ BIÊN HÒA T NH Đ NG NAI 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Hướng 

 Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Thiều Thị Phi Loan – Nguyên cán bộ Hội liên 

hiệp phụ nữ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

      Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Cán bộ hưu trí. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Ông Lê Sỹ Linh – Kiểm sát viên 

  Ngày 02 tháng 3 năm 2021, tại trụ s  Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa 

  t    s  thẩm c ng khai vụ án h nh s  thụ lý số: 29/2021/TLST-HS ngày 15 

tháng 01 năm 2021 theo  uy t  ịnh  ưa vụ án ra   t    số 43/2021  ĐXXST-HS 

ngày 21 tháng 01 năm 2021,  ối với bị cáo: 

Phan Tiến D, sinh năm: 1983 tại Hà Nam. 

Hộ khẩu thường trú: Số 77, tổ 18, khu phố 5A, phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  uốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: 

không; Nghề nghiệp: Tài   ; giới tính: nam; tr nh  ộ học vấn: 12/12; Con ông 

Phan Hữu K và bà Nguyễn Thị Y; Bị cáo có vợ tên Bùi Thị P và 02 con. Tiền án, 

tiền s : Kh ng có. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17 8 2020   n ngày 30 10 2020  ược 

thay  ổi biện pháp pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh”. 

 

Bị hại: Anh Hoàng Hải L, sinh ngày 08/10/2003. 

Địa chỉ: Số 7 khu phố 5A, phường Long B nh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

Đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Nguyễn Thị Thùy L, sinh năm 1977 

Địa chỉ: Số 7 khu phố 5A, phường Long B nh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

Người làm chứng:  

1/ Anh Hoàng Huy Hải, sinh năm 1997 

2/ Ông Nguyễn Văn Ngàn, sinh năm 1974 

3/ Ông Đinh C ng Nguyên, sinh năm 1965 

 (Bị cáo,  ại diện hợp pháp của bị hại có mặt tại phiên tòa, bị hại và những 

người làm chứng vắng mặt). 
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 NỘI DUNG VỤ  N: 

Theo các tài liệu có trong hồ s  vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội dung vụ 

án  ược tóm tắt như sau: 

Khoảng 16 giờ ngày 16/8/2020, do có mâu thuẫn từ trước trong việc tranh 

chấp  ất  ai, bà Nguyễn Thị Y (là mẹ của bị cáo D)   n nhà ông Đinh Công Ng và 

bà Nguyễn Thị L (vợ  ng Ng), tại  ịa chỉ số 11, khu phố 5A, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa  ể nói chuyện th  hai bên  ảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Lúc này, 

bà L gọi  iện thoại cho Phan Ti n D   n  ể  ưa bà Y về. 

Nhận  ược  iện thoại của bà L, khoảng 05 phút sau, D   n  ưa bà Y về. Bà 

Y nói với D trong lúc cãi nhau thì bà Y bị ông Ng vặn tay làm cho tay của bà bị 

 au. Do  ã có uống rượu trước  ó nên D b c tức xông vào dùng tay  ấm 01 cái 

vào mặt ông Ng. Thấy  ng Ng bị  ánh nên anh Nguyễn Ti n T và anh Lê Cao Thh 

(hàng  óm của  ng Ng) can ngăn dẫn   n hai bên ti p tục  ảy ra     át, vật lộn 

qua lại làm D bị chảy máu mũi. D chạy về nhà lấy 01 con dao dài khoảng 19cm, 

cán bằng nh a màu  en dài 12cm, lưỡi dao bằng sắt  ầu nhọn dài 07cm, quay lại 

 ịa  iểm trên  ể tìm những người  ã  ánh D. Khi   n cổng nhà ông Ng thì D gặp 

anh Hoàng Hải L và Hoàng Huy H (anh trai L)  ang  ứng ch i trước c a nhà số 

07, khu phố 5A, phường Long B nh, thành phố Biên Hòa. D nghĩ rằng anh H chính 

là người  ã  ánh D nên Dũng cầm dao   ng lại  âm anh H nhưng kh ng trúng, 

anh H dùng tay kh ng chống trả lại D. D ti p tục   ng tới dùng dao  ể  âm anh H, 

anh L thấy vậy nên chạy lại can ngăn, lúc này D cầm dao  âm 02 nhát trúng vào 

vùng ng c trái, phải của anh L, gây thư ng tích. Sau  ó, D cầm dao bỏ về nhà, còn 

anh L  ược mọi người  ưa  i cấp cứu tại bệnh viện  a khoa Đồng Nai. 

*Vật chứng của vụ án:  

- 01 con dao dài khoảng 19cm, cán bằng nh a màu  en dài 12cm, lưỡi dao 

bằng kim loại có  ầu nhọn dài 7cm, do D s  dụng gây thư ng tích cho anh L. 

- 01 áo s  mi dài tay màu  anh có dính nhiều v t màu  ỏ nghi là máu, thu 

giữ của Phan Ti n D. 

*Tại Bản k t luận giám  ịnh số 0705 TgT 2020 ngày 21 8 2020 của Giám 

 ịnh viên Trung tâm pháp y thuộc S  y t  Đồng Nai k t luận thư ng tích của anh 

Hoàng Hải L như sau:  

1. Dấu hiệu chính qua giám  ịnh: 

- Tổn thư ng tràn dịch tràn khí màng phổi phải hiện  ang còn ống dẫn lưu 

(Áp dụng Chư ng 3, mục III.2). Tỷ lệ: 16% 

- Tổn thư ng tràn khí tràn dịch mảng phổi trái hiện  ang còn ống dẫn lưu 

(Áp dụng Chư ng 3, mục III.2). Tỷ lệ: 16% 

- Tổn thư ng nhu m  thùy trên phổi phải (Áp dụng Chư ng 3, mục IV.1). 

Tỷ lệ: 06% 

- V t mổ khoang liên sườn 5 bên phải kích thước 12 0,2cm (Áp dụng 

Chư ng 8, mục I.2). Tỷ lệ: 02% 

- V t thư ng ng c trái kích thước 1,5 0,2cm (Áp dụng Chư ng 8, mục I.1). 

Tỷ lệ: 01% 

-  V t mổ dẫn lưu màng phổi trái kích thước 02x0,4cm (Áp dụng Chư ng 

8, mục I.1). Tỷ lệ: 01% 
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- V t thư ng ng c phải (nách phải) kích thước 02 0,2cm (Áp dụng 

Chư ng 8, mục I.1). Tỷ lệ: 01% 

- V t mổ dẫn lưu ng c phải kích thước 02 0,4cm (Áp dụng Chư ng 8, mục 

I.1). Tỷ lệ: 01% 

2. K t luận: 

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT - BYT ngày 28/8/2019, của Bộ trư ng 

Bộ Y t   uy  ịnh tỷ lệ tổn thư ng c  thể s  dụng trong giám  ịnh Pháp y, tỷ lệ tổn 

thư ng c  thể do thư ng tích gây nên tại thời  iểm giám  ịnh của nạn nhân Hoàng 

Hải L - 2003 áp dụng theo phư ng pháp cộng tại thông tư là: 37% (Ba mư i bảy 

phần trăm). 

 3. K t luận khác: 

- Vật gây thư ng tích: Vật sắc nhọn. 

Về trách nhiệm dân s :  uá tr nh  iều tra, Phan Ti n D  ã bồi thường cho 

bị hại Hoàng Hải L số tiền 60.000.000  (Sáu mư i triệu  ồng).  

Tại bản Cáo trạng số 59/CT-VKSBH ngày 12/01/2021 Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  ã truy tố bị cáo Phan Ti n D về tội “Cố ý 

gây thư ng tích” theo  iểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật h nh s  năm 2015  ược 

s a  ổi bổ sung năm 2017. Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giữ nguyên quy t  ịnh truy tố và  ề nghị Hội  ồng 

xét    áp dụng  iểm c khoản 3 Điều 134,  iểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật h nh s  năm 2015 s a  ổi bổ sung năm 2017,  ề nghị    phạt bị cáo D từ 02 

năm 06 tháng tù   n 03 năm tù. 

Về vật chứng: Đề nghị Hội  ồng   t       lý vật chứng theo quy  ịnh của 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên c  s  nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ s  vụ án  ã 

 ược tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau: 

[1] Các hành vi, quy t  ịnh tố tụng của C  quan  iều tra C ng an thành phố 

Biên Hòa,  iều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, kiểm sát viên 

trong quá trình kh i tố, truy tố  ã th c hiện  úng về thẩm quyền, tr nh t  thủ tục 

quy  ịnh của Bộ luật tố tụng h nh s  năm 2015.  uá tr nh  iều tra và tại phiên tòa 

bị cáo và những người tham gia tố tụng khác kh ng có người nào có ý ki n hoặc  

khi u nại về hành vi, quy t  ịnh của C  quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố 

tụng. Do  ó các hành vi, quy t  ịnh tố tụng của C  quan ti n hành tố tụng, người 

ti n hành tố tụng  ã th c hiện  ều hợp pháp. 

[2] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa, bị hại vắng mặt. V  vậy, Hội  ồng   t 

   căn cứ theo quy  ịnh tại Điều 292 của Bộ luật tố tụng h nh s   ể   t    vắng 

mặt bị hại. 

[3] Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận: khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16/8/2020, 

tại trước nhà số 07, khu phố 5A, phường Long B nh, thành phố Biên Hòa, do bị 

cáo có cãi vã,     át với  ng Đinh C ng Ng, Nguyễn Ti n T và Lê Cao Th. Do 

nhầm tư ng anh Hoàng Hải L là người  ánh bị cáo nên bị cáo Phan Ti n D  ã s  

dụng 01 con dao dài khoảng 19cm, cán bằng nh a màu  en dài 12cm, lưỡi dao 

bằng kim loại dài 7cm có  ầu nhọn  âm vào vùng ng c gây thư ng tích cho anh 

Hoàng Hải L với tỷ lệ tổn thư ng c  thể là 37%. Như vậy, hành vi của bị cáo D  ã 
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cấu thành tội “Cố ý gây thư ng tích” quy  ịnh tại  iểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật 

h nh s  năm 2015  ược s a  ổi bổ sung năm 2017.  

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho  ã hội,  ã  âm phạm   n 

sức khỏe của người khác, gây ảnh hư ng  ấu   n an ninh, trật t  tại  ịa phư ng 

nên cần    phạt bị cáo mức án nghiêm  ể cải tạo, giáo dục bị cáo tr  thành người 

c ng dân tốt, sống tuân thủ pháp luật,  ồng thời còn nhằm răn  e và phòng ngừa 

chung. 
[5] X t t nh ti t tăng nặng trách nhiệm h nh s : Bị cáo kh ng có. 

[6] X t t nh ti t giảm nhẹ trách nhiệm h nh s : Bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải;  ã bồi thường  ong cho bị hại và  ược bị hại bãi nại, bị cáo chưa có 

tiền án tiền s ; có 02 con còn nhỏ, vợ bị cáo  ang mang thai con thứ ba, bị cáo là 

lao  ộng chính trong gia   nh có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bị cáo già y u và  ang bị 

bệnh. Do  ó, Hội  ồng   t     em   t giảm nhẹ h nh phạt cho bị cáo. Xét thấy bị 

cáo chưa có tiền án, tiền s  và có nhiều t nh ti t giảm nhẹ nên xem xét cho bị cáo 

hư ng mức án dưới mức thấp nhất của khung h nh phạt  ược áp dụng. 

[7] Về vật chứng: 01 con dao dài khoảng 19cm, cán bằng nh a màu  en dài 

12cm, lưỡi dao bằng kim loại có  ầu nhọn dài 7cm, là hung khí D s  dụng gây án; 

01 áo s  mi dài tay màu xanh có dính nhiều v t màu  ỏ nghi là máu bị cáo s  dụng 

phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[8] Về trách nhiệm dân s : Bị cáo  ã bồi thường  ong và bị hại  ã bãi nại 

nên Hội  ồng   t    kh ng  em   t giải quy t.  

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000  án phí h nh s  s  thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào  iểm c khoản 3 Điều 134; Điều 38,  iểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 54 của Bộ luật h nh s  năm 2015  ược s a  ổi bổ sung năm 2017.  

1. Tuyên bố bị cáo Phan Tiến D phạm tội “Cố ý gây thư ng tích”.  

  2. X  phạt: Bị cáo Phan Ti n D 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng  ược trừ  i thời gian tạm giữ từ ngày 

17/8 2020   n ngày 30 10 2020.  

  3. Áp dụng Điều 47 Bộ luật h nh s  và Điều 106 Bộ luật tố tụng h nh s : 

  Tịch thu tiêu hủy 01 con dao dài khoảng 19cm, cán bằng nh a màu  en dài 

12cm, lưỡi dao bằng kim loại có  ầu nhọn dài 7cm; 01 áo s  mi dài tay màu xanh 

có dính nhiều v t màu  ỏ nghi là máu (theo Biên bản giao nhận vật chứng tài sản 

ngày 02/3/2021 của Chi cục Thi hành án dân s  thành phố Biên Hòa). 

  4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng h nh s  và Nghị quy t 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ  uốc 

hội quy  ịnh về án phí, lệ phí Tòa án;  

   Buộc bị cáo phải nộp 200.000  (hai trăm ngh n  ồng) án phí h nh s  s  

thẩm.  

5. Bị cáo và  ại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày bản án  ược tống  ạt hợp lệ.  

  Nơi nhận: 

 - Bị cáo; bị hại (2); 

    TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 
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  - VKSND thành phố Biên Hòa (1); 

 - C  quan CSĐT c ng an TP. Biên Hòa (1); 

 - Chi cục THADS TP. Biên Hòa (1); 

 - TAND tỉnh Đồng Nai (1); 

 - VKSND tỉnh Đồng Nai (1); 

 - Lưu hồ s  vụ án. 

 

 

 

         

      Nguyễn Xuân Hƣớng        
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